
Trường THPT Gia Định Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh SBD

10TNTC1 1 Hồ Ngọc Trâm Anh Nữ 01/07/2006 Tp.HCM 103520

10TNTC1 2 Nguyễn Thị Nhất Băng Nữ 07/02/2006 Nam Định 146003

10TNTC1 3 Trương Ngô Đại Cát Nam 22/04/2006 Tp.HCM 131716

10TNTC1 4 Đỗ Thị Minh Châu Nữ 03/01/2006 Tp.HCM 139962

10TNTC1 5 Nguyễn Huỳnh Minh Châu Nữ 01/08/2006 Tp.HCM 120574

10TNTC1 6 Ninh Ngọc Thảo Châu Nữ 08/02/2006 Tp.HCM 131728

10TNTC1 7 Dương Phúc Đạt Nam 14/01/2006 Tp.HCM 103575

10TNTC1 8 Lê Gia Hân Nữ 24/10/2006 Tp.HCM 131832

10TNTC1 9 Huỳnh Huy Hoàng Nam 05/03/2006 Tp.HCM 95530

10TNTC1 10 Bùi Minh Hoàng Nam 02/03/2006 Tp.HCM 101726

10TNTC1 11 Trần Nhật Kha Nam 09/04/2006 Đà Nẵng 131960

10TNTC1 12 Hoàng Nguyên Khang Nam 27/03/2006 Tp.HCM 131965

10TNTC1 13 Trần Hoàng Ngọc Khánh Nữ 06/06/2006 Tp.HCM 90371

10TNTC1 14 Nguyễn Hữu Anh Khoa Nam 13/06/2006 Tp.HCM 90388

10TNTC1 15 Lương Bá Lâm Nam 04/01/2006 Tp.HCM 132084

10TNTC1 16 Trần Nhật Linh Nữ 22/03/2006 Hải Phòng 90455

10TNTC1 17 Lê Duy Nhật Minh Nam 24/01/2006 Tp.HCM 145598

10TNTC1 18 Đào Ngọc Trúc My Nữ 02/10/2006 Tp.HCM 90514

10TNTC1 19 Hoàng Trịnh Ý Mỹ Nữ 29/09/2006 Tp.HCM 132191

10TNTC1 20 Trần Ngọc Thanh Ngân Nữ 21/01/2006 Tp.HCM 90536

10TNTC1 21 Huỳnh Thiên Ngân Nữ 12/06/2006 Tp.HCM 132204

10TNTC1 22 Phan Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 18/02/2006 Tp.HCM 132246

10TNTC1 23 Trần Bảo Ngọc Nữ 01/02/2006 Ninh Bình 90579

10TNTC1 24 Ngô Thanh Ngọc Nữ 10/01/2006 Tp.HCM 90563

10TNTC1 25 Trần Đức Nguyên Nam 15/04/2006 Tp.HCM 90597

10TNTC1 26 Trương Thùy An Nhiên Nữ 24/08/2006 Tp.HCM 90631

10TNTC1 27 Nguyễn Bình Phú Nam 28/09/2006 Tp.HCM 95668

10TNTC1 28 Bùi Lê Đức Phước Nam 28/10/2006 Tp.HCM 140402

10TNTC1 29 Lê Xuân Phước Nam 08/03/2006 Tp.HCM 9471

10TNTC1 30 Lê Minh Quý Nam 29/12/2006 Tp.HCM 133523

10TNTC1 31 Vũ Đức Trường Sơn Nam 29/01/2006 Hải Phòng 103898

10TNTC1 32 Tô Minh Tâm Nữ 15/05/2006 Tp.HCM 120262

10TNTC1 33 Lê Quốc Thịnh Nam 23/02/2006 Vũng Tàu 132520

10TNTC1 34 Lưu Anh Thư Nữ 18/09/2006 Tp.HCM 132547

10TNTC1 35 Võ Huỳnh Bảo Trâm Nữ 07/06/2006 Tp.HCM 132628

10TNTC1 36 Tạ Ngọc Thiên Trang Nữ 23/11/2006 Tp.HCM 132650

10TNTC1 37 Lê Đức Trí Nam 13/05/2006 Tp.HCM 90881

10TNTC1 38 Lê Minh Triết Nam 08/11/2006 Tp.HCM 90894

10TNTC1 39 Lý Minh Triết Nam 28/10/2006 Tp.HCM 102932

10TNTC1 40 Trần Thanh Trúc Nữ 10/04/2006 Tp.HCM 102937

10TNTC1 41 Nguyễn Trung Trực Nam 11/09/2006 Tp.HCM 90902

10TNTC1 42 Trần Ngọc Thanh Tú Nữ 15/01/2006 TP HCM 103451

10TNTC1 43 Trì Quốc Việt Nam 13/11/2006 Tp.HCM 132749

10TNTC1 44 Nguyễn Tiến Vinh Nam 25/04/2006 Tp.HCM 132755
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